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          Vũ Thị Chững 

     TUẦN 03                                                              Từ ngày 23/9/2024 đến 27/9/2024 
 

THỨ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

23/9 

S 

1 TOÁN 11 Bảng nhân 4 TC, soi bài  TV,MT,MS 

2 TV 15 Nhật kí tập bơi   Tranh MH 

3 TV 16 Nhật kí tập bơi    

4 HĐTN 7 Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy  Loa máy 

C 

5 TIN 3 Bài 2. Xử lí thông tin (T1)  TV,MT 

6 TOÁN(BT)  Luyện tập   VBT 

7 TV(BT)  Luyện tập    

Ba 

24/9  

S 

1 TOÁN 12 Bảng chia 4  BP 

2 GDTC 5 
Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba 

hàng dọc và ngược lại (Tiết 4) 
 Sân tập, còi 

3 TV 17 Viết: Nghe-viết: Mặt trời nhỏ  BP 

4 CN 3 Sử dụng đèn học(T1)  Đèn bàn 

C 

5 HĐTN 8 
HĐGD theo chủ đề:Ngôi sao của tôi, ngôi sao của 

bạn. 
  

6 TA 9 Unit 0: Greeting - Lesson 8: Task 1,2,3 TC TV,MT 

7 TOÁN(BT)  Luyện tập  VBT 

Tư 

25/9 

S 

1 TV 18 Tập nấu ăn  Tranh MH 

2 TV 19 Tập nấu ăn   

3 TOÁN 13 Ôn tập hình học Soi bài TV,MT,MS 

4 TNXH 5 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà-T2 TC TV, MT 

C 

5 ÂN 3 
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1  

Thường thức âm nhạc: Dàn trống dân tộc 
TC Đàn, TV,MT 

6 TA 10 Unit 1: My family - Lesson 1: Task 1,2,3 TC TV,MT 

7 GDTC 6 
Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, 

ba hàng ngang và ngược lại (Tiết 1) 
 Sân tập, còi 

Năm 

26/9  

S 

1 TOÁN 14 Ôn tập đo lường  BP 

2 TV 20 
Luyện tập  Từ ngữ chỉ hoạt động; Câu nêu hoạt 

động 
Soi bài TV,MT,MS 

3 ĐĐ 3 Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (T1) TC TV,MT 

4 MT 3 Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc ( T2)  Sáp màu 

C 

5      

6      

7      

Sáu 

27/9  

S 

1 TOÁN 15 Luyện tập chung (T1)  BP 

2 TV 21 
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu các bước làm một 

món ăn 
TC TV,MT 

3 HĐTN 9 
Sinh hoạt lớp - GDATGT Bài 3: Đi bộ tại những 

nơi đường giao nhau. 
TC TV,MT 

4 TA 11 Unit 1: My family -  Lesson 1: Task 4,5,6   TC TV,MT 

C 

5 TA 12 Unit 1: My family -  Lesson 2: Task 1,2,3  TC TV,MT 

6 TNXH 6 Vệ sinh xung quanh nhà (T1) TC TV,MT 

7 TV(BT)  Luyện tập    



 


